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CÔNG TY TNHH ĐỒNG LỢI 

NINH THUẬN 

 

Số: 75/2023/BC-ĐLNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Thuận, ngày  22  tháng  6  năm 2023 
 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT 
Gói thầu số 01: Mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên 

trách của chủ rừng năm 2023 

thuộc dự án Mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách 

của chủ rừng năm 2023 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận 

 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN  

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu 

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận; 

- Bên mời thầu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận; 

- Tên Công trình: Mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên 

trách của chủ rừng năm 2023; 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ 

rừng chuyên trách của chủ rừng năm 2023; 

- Số KHLCNT: PL2300079666 thời điểm đăng tải ngày 25/05/2023 16:05; 

- Số E-TBMT: IB2300115436 thời điểm đăng tải ngày 03/06/2023 14:18; 

- Các văn bản pháp lý liên quan được liệt kê và đính kèm (bản chụp) báo 

cáo này: 

2. Tổ chuyên gia  

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia: 

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận thành lập theo 

Quyết định số 54a/QĐ-HSMT ngày 24 tháng 5 năm 2023 để thực hiện đánh giá 

E-HSDT Gói thầu số 01: Mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên 

trách của chủ rừng năm 2023 thuộc dự án Mua sắm trang phục cho lực lượng 

bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng năm 2023. 

Căn cứ hợp đồng số 54a/2023/HĐMT-ĐLNT ngày 24 tháng 5 năm 2023 

giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận và Công ty 

TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận về việc đánh giá E-HSDT Gói thầu số 01: Mua 

sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng năm 2023 

thuộc dự án Mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của 

chủ rừng năm 2023.  

b) Thành phần tổ chuyên gia: 
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Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các 

thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại Bảng số 1. 

Bảng số 1 

Stt Họ và tên 
Chức vụ, vị trí 

trong tổ chuyên gia 

Phân công công việc của các 

thành viên 

1 Phan Văn Minh Tổ trưởng 

Tổng hợp các ý kiến đánh giá, 

kết luận và kiến nghị các vấn đề 

liên quan 

2 Võ Trọng Tín Tổ viên 
Đánh giá chi tiết HSDT, kết luận 

và kiến nghị 

3 
Nguyễn Đình 

Ngọc 
Tổ viên 

Đánh giá chi tiết HSDT, kết luận 

và kiến nghị 

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia: làm việc theo tổ (nhóm) trong 

quá trình đánh giá. 

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

1. Biên bản mở thầu 

BIÊN BẢN MỞ THẦU 
Thông tin chung 

Mã TBMT  IB2300115436 

Tên gói thầu  
Gói thầu số 01: Mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ 

rừng chuyên trách của chủ rừng năm 2023 

Số lượng nhà thầu  2 

Thời điểm hoàn thành mở thầu 12/06/2023 15:14 

Lĩnh vực  Hàng hóa 

Thông tin gói thầu 

Mã KHLCNT  PL2300079666 

Tên kế hoạch LCNT  
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang phục cho lực 

lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng năm 2023 

Loại hợp đồng  Trọn gói 

Thời gian thực hiện hợp đồng 30 ngày 

Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh 

Phương thức lựa chọn nhà thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ 

Thời điểm đóng mở thầu 12/06/2023 15:00 

Giá gói thầu  393.624.000 VND 

Thông tin nhà thầu 

STT 

Mã 

định 

danh 

Tên nhà 

thầu 

Giá dự 

thầu 

(VND) 

Tỷ lệ 

giảm 

giá 

(%) 

Giá dự 

thầu sau 

giảm giá 

(VND) 

Hiệu 

lực E 

HSDT 

(ngày) 

Bảo đảm 

dự thầu 

(VND) 

Hiệu 

lực 

của BĐ 

DT 

(ngày) 

Thời 

gian 

giao 

hàng 

1 

v
n

4
2
0

1
9
5

9
7
4

9
 

CÔNG TY TNHH 

SX TM DV 

BHLĐ KHÁNH 

HIẾU 

4
0

7
.3

6
0

.0
0

0
 

10 

3
6

6
.6

2
4

.0
0

0
 

90 

5.000.000 

(Cam kết 

trong đơn 

dự thầu) 

120 
30 

ngày 
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2 

v
n

0
1
0

0
1
1

0
1
2

6
 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH 

VIÊN 19-5, BỘ 

CÔNG AN 

3
8

4
.4

9
9

.0
0

0
 

0 

3
8

4
.4

9
9

.0
0

0
 

90 

5.000.000 

(Cam kết 

trong đơn 

dự thầu) 

120 
30 

ngày 

 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới 

đây: (trích xuất từ Mẫu số 01)  

Bảng số 2 

Stt Tên nhà thầu 

Kết luận 

(Đạt, không 

đạt) 

1 Công ty TNHH SX TM DV BHLĐ Khánh Hiếu Đạt 

2 Công ty TNHH Một Thành Viên 19-5, Bộ Công an Đạt 

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: (Hệ thống tự 

động trích xuất các nội dung ý kiến của tổ chuyên gia về việc nhà thầu được 

đánh giá không đạt, kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT). Không  

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp 

lệ của nhà thầu (nếu có). Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT 

của Bên mời thầu và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu. Không 

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm  

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo Bảng số 3 

dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 02): 

Bảng số 3 

Stt Tên nhà thầu 

Kết luận 

(Đạt, không 

đạt) 

1 Công ty TNHH SX TM DV BHLĐ Khánh Hiếu Không đạt 

2 Công ty TNHH Một Thành Viên 19-5, Bộ Công an Đạt 

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng 

lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT. Phần này thuyết minh chi tiết về việc 

không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (kể cả sau khi 

nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT, thay thế nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công 

chủ yếu (nếu có)).Không 

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh 

nghiệm của nhà thầu (nếu có). Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-

HSDT của Bên mời thầu và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu 

có). Có 

Công ty TNHH SX TM DV BHLĐ Khánh Hiếu: 

Năng lực và kinh nghiệm không đáp ứng, cụ thể: 
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Theo quy định tại Khoản 5. Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo 

dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng khác, Tiểu mục 2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, Mục 

2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của E-HSMT có quy định 

như sau:  

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung 

cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong 

các cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, cung 

cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của 

E-HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện 

nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau 

bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 

Theo E-HSDT, nhà thầu không có cam kết có năng lực tự thực hiện các 

nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay 

thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng nên E-HSDT bị loại; 

Nhà thầu không bố trí nhân sự theo quy định của E-HSMT nên E-HSDT 

bị loại; 

Từ kết quả đánh giá như trên và E-HSDT bị loại, nên Công ty TNHH SX 

TM DV BHLĐ Khánh Hiếu không được đánh giá ở các bước tiếp theo. 

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật 

a)  Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 4 dưới đây: (tổng 

hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):  

Bảng số 4 

Stt Tên nhà thầu Kết quả đánh giá  Ghi chú 

1 Công ty TNHH Một Thành Viên 19-5, 

Bộ Công an 
Đạt 

 

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ 

thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT). Thuyết minh chi tiết về 

việc nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E-HSDT. Không 

c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. Không.  

5. Kết quả đánh giá về tài chính 

Kết quả đánh giá về giá được tổng hợp theo Bảng số 5 dưới đây: (được tổng 

hợp từ Mẫu số 07A hoặc 07B):  

Bảng số 5 

Stt Nội dung 
Công ty TNHH Một Thành 

Viên 19-5, Bộ Công an 

1 
Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không 

tính giá trị giảm giá, nếu có)  
384.499.000 

2 
Hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây 

lắp áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có) 
 0 
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3 Giá trị giảm giá (nếu có) 
 

0 

4 
Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ 

giá trị giảm giá (nếu có)  
384.499.000 

 Phương pháp giá thấp nhất  

5 ΔƯĐ (nếu có)  0 

6 
Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ 

giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) 
384.499.000 

Phần này nêu các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá về tài chính (nếu 

có). Không 

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT 

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-

HSDT được tổng hợp theo Bảng số 6 với các nội dung cơ bản như sau: 

Bảng số 6 

Stt Nội dung 

Nhà thầu 

Công ty TNHH SX 

TM DV BHLĐ 

Khánh Hiếu 

Công ty TNHH Một 

Thành Viên 19-5, Bộ 

Công an 

1 
Kết quả đánh giá tính hợp lệ 

của E-HSDT 
Đạt Đạt 

2 
Kết quả đánh giá về năng lực 

và kinh nghiệm 
Không đạt Đạt 

3 Kết quả đánh giá về kỹ thuật Không đánh giá Đạt 

 Phương pháp giá thấp nhất   

4 

Giá dự thầu sau hiệu chỉnh 

sai lệch thừa (nếu có) trừ giá 

trị giảm giá (nếu có), tính ưu 

đãi (nếu có) 

Không xét 384.499.000 

5 Xếp hạng các E-HSDT
 

Không xếp hạng 

Không xếp hạng, vì chỉ có 

01 nhà thầu đáp ứng yêu 

cầu của E-HSMT 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia nêu rõ các nội dung sau đây: 

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà 

thầu: Không xếp hạng, vì chỉ có 01 nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

- Tên nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng: Công ty TNHH Một 

Thành Viên 19-5, Bộ Công an; địa chỉ: Số 98, đường Chiến Thắng, Phường 

Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội; Mã định danh: vn0100110126; 

- Giá dự thầu, trừ giá trị giảm giá (nếu có): 384.499.000 đồng; 

- Loại hợp đồng: Trọn gói;     

- Tổng số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá trị hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày; 

- Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng; 

2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật 

về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách 
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hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn 

đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý. KHÔNG 

CÓ. 

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: KHÔNG CÓ 

Báo cáo đánh giá này được lập bởi: 

 

- Nguyễn Đình Ngọc:  

CÔNG TY TNHH ĐỒNG LỢI 

NINH THUẬN 

GIÁM ĐỐC 

 

- Võ Trọng Tín: 

- Phan Văn Minh:  
 

PHAN VĂN MINH 

 



8 
 

 
  

PHẦN I:  

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

Gói thầu số 01: Mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách 

của chủ rừng năm 2023 

Dự án: Mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ 

rừng năm 2023 

Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận  

Bên mời thầu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận 
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Mẫu số 01 (Webform trên Hệ thống) 

 

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu Công ty TNHH Một Thành Viên 19-5, Bộ Công an 
 

 Người đánh giá 
 

  Nguyễn Đình Ngọc: Phan Văn Minh: Võ Trọng Tín: 

 

 
Ghi chú:  

Stt Nội dung đánh giá trong E-HSMT
 

Kết quả đánh giá
 

Nhận xét của 

chuyên gia
 

Đạt Không đạt 

1 Bảo đảm dự thầu
(1) 

X   

2 Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh)
(2) 

X   

3 Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu
(3) 

X   

3.1 Hạch toán tài chính độc lập
(3) 

X   

3.2 

Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương 

đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật 

về doanh nghiệp
(3)

 

X  

 

3.3 Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
(3) 

X   

3.4 Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu
(3) 

X   

KẾT LUẬN
 

ĐẠT  
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(1) Tổ chuyên gia đánh giá theo bản scan thư bảo lãnh đính kèm E-HSDT, trừ trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 10 triệu đồng. 

(2) Tổ chuyên gia đánh giá theo bản thỏa thuận liên danh thuộc E-HSDT.  

(3) Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT. 

Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu "đạt" là chưa chính xác thì tổ chuyên gia có quyền đánh giá lại để làm kết 

quả đánh giá ở nội dung này và nêu rõ ý kiến tại cột "nhận xét của chuyên gia". Trường hợp Hệ thống đánh giá "không đạt" thì nhà thầu bị loại. 

Đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá "không đạt", Tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt". 
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E-HSDT của nhà thầu Công ty TNHH SX TM DV BHLĐ Khánh Hiếu 
 

 

 Người đánh giá 
 

  Nguyễn Đình Ngọc: Phan Văn Minh: Võ Trọng Tín: 

 

 
Ghi chú:  

(1) Tổ chuyên gia đánh giá theo bản scan thư bảo lãnh đính kèm E-HSDT, trừ trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 10 triệu đồng. 

(2) Tổ chuyên gia đánh giá theo bản thỏa thuận liên danh thuộc E-HSDT.  

(3) Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT. 

Stt Nội dung đánh giá trong E-HSMT
 

Kết quả đánh giá
 

Nhận xét của 

chuyên gia
 

Đạt Không đạt 

1 Bảo đảm dự thầu
(1) 

X   

2 Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh)
(2) 

X   

3 Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu
(3) 

X   

3.1 Hạch toán tài chính độc lập
(3) 

X   

3.2 

Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương 

đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật 

về doanh nghiệp
(3)

 

X  

 

3.3 Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
(3) 

X   

3.4 Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu
(3) 

X   

KẾT LUẬN
 

ĐẠT  
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Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu "đạt" là chưa chính xác thì tổ chuyên gia có quyền đánh giá lại để làm kết 

quả đánh giá ở nội dung này và nêu rõ ý kiến tại cột "nhận xét của chuyên gia". Trường hợp Hệ thống đánh giá "không đạt" thì nhà thầu bị loại. 

Đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá "không đạt", Tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt". 
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Mẫu số 02 (Webform trên Hệ thống) 

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM  

E-HSDT của nhà thầu: Công ty TNHH Một Thành Viên 19-5, Bộ Công an 
 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT
(1)

 Thông tin 

trong E-

HSDT
(2)

 

Kết quả đánh giá
(3)

 
Nhận xét của chuyên gia 

Stt Mô tả Yêu cầu 
Đạt Không 

đạt 

1 Lịch sử 

không 

hoàn 

thành hợp 

đồng 

Từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu, 

nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành 
Mẫu số 07 X  Không có hợp đồng nào đã ký nhưng không 

thực hiện kể từ ngày 01/01/2020 đến thời 

điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng 

không hoàn thành 

2 Thực hiện 

nghĩa vụ 

thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần 

nhất so với thời điểm đóng thầu. 

Cam kết 

cùng với 

đơn dự thầu 

X  Cam kết cùng với đơn dự thầu 

3.1 Kết quả 

hoạt động 

tài chính 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài 

chính gần nhất phải dương. (Giá trị tài sản ròng = 

Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Mẫu số 08 X  Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm 

2022: 242.679.238.273 VND 

3.2 Doanh 

thu bình 

quân 

hàng năm 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với 

thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối 

thiểu là 590.436.000 VND. 

Mẫu số 08 X  Doanh thu bình quân trong các năm là: 

667.773.507.078 VND (Dữ liệu tình hình tài 

chính các năm 2020,2021, 2022 do nhà thầu 

tự kê khai) 

4 Kinh 

nghiệm 

thực hiện 

hợp đồng 

cung cấp 

hàng hóa 

tương tự 

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng 

tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập 

hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ 

trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2020 đến thời điểm đóng thầu: 

Trong đó hợp đồng tương tự là : 

- Có tính chất tương tự:Theo Chương V. Yêu cầu 

kỹ thuật 

Mẫu số 05A X  
Nhà thầu có: 

1. Tên và số hợp đồng: 459/HĐ-TCTTXHLL 

- Hợp đồng; Ngày ký hợp đồng: 15/06/2022; 

Ngày hoàn thành: 15/07/2022; Giá hợp đồng: 

569.912.000 VND; Tên chủ đầu tư: CHI CỤC 

KIỂM LÂM NINH THUẬN; Địa chỉ: Số 358 

đường 21 tháng 8, TP. Phan Rang - Tháp 

Chàm, Ninh Thuận 

2. Tên và số hợp đồng: 01-TP/2022/HĐ-
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT
(1)

 Thông tin 

trong E-

HSDT
(2)

 

Kết quả đánh giá
(3)

 
Nhận xét của chuyên gia 

Stt Mô tả Yêu cầu 
Đạt Không 

đạt 

- Đã hoàn thành có quy mô (giá trị) tối thiểu: 

393.000.000 VND 

SNNPTNT - HỢP ĐỒNG; Ngày ký hợp 

đồng: 03/06/2022; Ngày hoàn thành: 

05/07/2022; Giá hợp đồng: 387.420.000 

VND; Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận; Địa 

chỉ: Số 134 đường 21 tháng 8, phường Phước 

Mỹ, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

5 
Năng lực 

sản xuất 

hàng hóa 

Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng lực 

sản xuất hàng hóa tương tự về tính chất với hàng 

hóa thuộc gói thầu đáp ứng yêu cầu về sản lượng 

như sau: 

Sản lượng trung bình một tháng trong năm gần 

nhất so với thời điểm đóng thầu đạt tối thiểu : 

Không yêu cầu sản phẩm 

    

6 

Khả năng 

bảo hành, 

bảo trì, 

duy tu, 

bảo 

dưỡng, 

sửa chữa, 

cung cấp 

phụ tùng 

thay thế 

hoặc cung 

cấp các 

dịch vụ 

sau bán 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện 

nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các 

cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các 

nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-

HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có 

đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, 

duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng 

 X  Nhà thầu có cam kết có năng lực tự thực hiện 

các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo 

dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế 

hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT
(1)

 Thông tin 

trong E-

HSDT
(2)

 

Kết quả đánh giá
(3)

 
Nhận xét của chuyên gia 

Stt Mô tả Yêu cầu 
Đạt Không 

đạt 

hàng khác theo yêu cầu của E-HSMT. 

7 

Khả năng 

bảo hành, 

cung cấp 

phụ tùng 

thay thế 

hoặc cung 

cấp các 

dịch vụ 

sau bán 

hàng khác 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện 

nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế 

hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng 

một trong các cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các 

nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế 

hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu 

cầu của E-HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có 

đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung 

cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ 

sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 

 X  Nhà thầu có cam kết có năng lực tự thực hiện 

các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo 

dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế 

hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng 

Kết luận Đạt  

 

Người đánh giá 
 

  Nguyễn Đình Ngọc: Phan Văn Minh: Võ Trọng Tín: 

 

Ghi chú:  

(1), (2): Hệ thống tự động trích xuất thông tin trong E-HSMT và E-HSDT. 

(3): Việc đánh giá thực hiện như sau: 
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- Lịch sử không hoàn thành hợp đồng: Hệ thống đánh giá căn cứ thông tin nhà thầu kê khai trên webform 

- Thực hiện nghĩa vụ thuế: Hệ thống đánh giá căn cứ cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu 

- Kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hàng năm:  Đối với số liệu từ 2021 trở đi, Hệ thống đánh giá căn cứ thông tin được trích xuất 

hoặc thông tin do nhà thầu cập nhật; đối với số liệu trước năm 2021, hệ thống đánh giá căn cứ thông tin do nhà thầu kê khai.  

- Nguồn lực tài chính (đối với gói thầu xây lắp):  Đối với cam kết cung cấp tín dụng, tổ chuyên gia căn cứ vào tài liệu đính kèm để đánh giá. Cam 

kết cung cấp tín dụng bổ sung sau thời điểm đóng thầu sẽ không được xem xét, đánh giá. Trường hợp cam kết tín dụng của nhà thầu không đáp 

ứng yêu cầu, tổ chuyên gia tiếp tục đánh giá nguồn lực tài chính căn cứ thông tin kê khai, trích xuất trên webform.  

- Đối với các nội dung về hợp đồng tương tự; nhân sự chủ chốt; thiết bị thi công chủ yếu; khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa 

chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác: Tổ chuyên gia đánh giá. 

- Tổ chuyên gia ghi rõ ý kiến nhận xét đối với các nội dung tổ chuyên gia đánh giá là không đạt.  
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Mẫu số (Webform trên Hệ thống) 

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT 

E-HSDT của nhà thầu: Công ty TNHH Một Thành Viên 19-5, Bộ Công an 

a) Đánh giá về nhân sự chủ chốt: 

Vị trí 

công 

việc 

Số 

lượng 

Kinh nghiệm trong các 

công việc tương tự 
Chứng chỉ chuyên môn 

Kết quả đánh 

giá của tổ 

chuyên gia 

Nhận xét của tổ chuyên gia 

Cán bộ 

phụ 

trách 

chung 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

1 Tối thiểu 6 năm hoặc 2 

Hợp đồng 

Tốt nghiệp đại học Kinh 

Tế, đại học thương mại; 

Nhà thầu đính kèm bằng 

cấp và hợp đồng lao động 

Đạt Phạm Thị Thúy Hằng [Kế toán trưởng CN Phương 

Nam] Cử nhân kế toán, tốt nghiệp năm 2010; Nhà thầu 

đính kèm bằng cấp và hợp đồng lao động 

1. Kế toán: 01/05/2011: Cty TNHH MTV 19-5, BCA, 

Chi Nhánh Phương Nam 

Cán bộ 

quản lý 

kỹ 

thuật 

ngành 

may 

1 Tối thiểu 5 năm hoặc 2 

Hợp đồng 

Tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành công nghệ 

may; Có giấy chứng nhận 

huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động còn hiệu 

lực đến thời điểm xét 

thầu (Kèm theo bản sao 

công chứng bằng cấp, 

chứng chỉ; Số năm kinh 

nghiệm được tính từ ngày 

cấp bằng tốt nghiệp) 

Đạt Lê Thị Hồng Diễm [Phó Giám đốc Chi nhánh Phương 

Nam] Kỹ sư công nghệ cắt may, tốt nghiệp năm 2003, 

Có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động còn hiệu lực; Nhà thầu đính kèm bằng cấp và hợp 

đồng lao động 

1. Tổ trưởng xưởng may: 01/10/2007 + 01/08/2009: 

Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an - Chi nhánh 

Phương Nam/Sản xuất quần áo quân trang, các lượng 

lượng công an xã, bảo vệ dân phố, kiểm lâm, thanh tra 

giao thông, cảng vụ các loại,.../Đảm nhiệm vị trí 

chuyền trưởng Xưởng may tại Công ty TNHH MTV 

19/5, Bộ Công an - Chi nhánh Phương Nam 

2. Ban kỹ thuật – KCS: 01/08/2009 + 01/10/2012: 

Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an - Chi nhánh 

Phương Nam/Sản xuất quần áo quân trang, các lượng 

lượng công an xã, bảo vệ dân phố, kiểm lâm, thanh tra 

giao thông, cảng vụ các loại,.../Đảm nhiệm vị trí trưởng 

bộ phận KCS Xưởng may Công ty TNHH MTV 19/5, 



18 
 

 
  

Vị trí 

công 

việc 

Số 

lượng 

Kinh nghiệm trong các 

công việc tương tự 
Chứng chỉ chuyên môn 

Kết quả đánh 

giá của tổ 

chuyên gia 

Nhận xét của tổ chuyên gia 

Bộ Công an - Chi nhánh Phương Nam theo dõi và quản 

lý các hợp đồng may mặc trang phục Công An xã và 

Bảo vệ dân phố của các tỉnh Trà Vinh, Tây Ninh, Bình 

Phước, Long An, Vũng Tàu…. 

3. Trưởng Ban kỹ thuật – KCS: 01/10/2012 + 

04/07/2021: Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an - 

Chi nhánh Phương Nam/Sản xuất quần áo quân trang, 

các lượng lượng công an xã, bảo vệ dân phố, kiểm lâm, 

thanh tra giao thông, cảng vụ các loại,.../Đảm nhiệm vị 

trí Trưởng Ban Kỹ thuật - KCS tại Công ty TNHH 

MTV 19/5, Bộ Công an - Chi nhánh Phương Nam chịu 

trách nhiệm về mặt kỹ thuật, tiến độ sản xuất, chất 

lượng hàng hóa, quản lý các hợp đồng may mặc đối với 

trang phục lực lượng các tỉnh Long An, Khánh Hòa, 

Kiên Giang,…. 

4. Phó Giám đốc: 05/07/2021 + 19/10/2022: Công ty 

TNHH MTV 19-5, Bộ Công an - Chi nhánh Phương 

Nam/Sản xuất quần áo quân trang, các lượng lượng 

công an xã, bảo vệ dân phố, kiểm lâm, thanh tra giao 

thông, cảng vụ các loại,.../Đảm nhiệm vị trí Phó Giám 

đốc tại Công ty TNHH MTV 19/5, Bộ Công an - Chi 

nhánh Phương Nam chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, 

tiến độ sản xuất, chất lượng hàng hóa, quản lý các hợp 

đồng may mặc đối với trang phục lực lượng các tỉnh 

Long An, Khánh Hòa, Kiên Giang,…. 

Cán bộ 

kỹ 

thuật 

ngành 

da 

1 Tối thiểu 5 năm hoặc 2 

Hợp đồng 

Tốt nghiệp cao đẳng 

công nghệ giày da; Có 

giấy chứng nhận huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao 

động còn hiệu lực đến 

Đạt Nguyễn Thị Nhung [Phó Ban kỹ thuật - KSC] Cao 

đẳng công nghệ da giày, tốt nghiệp năm 2007, Có giấy 

chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động còn 

hiệu lực. Nhà thầu đính kèm bằng cấp và hợp đồng lao 

động 
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Vị trí 

công 

việc 

Số 

lượng 

Kinh nghiệm trong các 

công việc tương tự 
Chứng chỉ chuyên môn 

Kết quả đánh 

giá của tổ 

chuyên gia 

Nhận xét của tổ chuyên gia 

thời điểm xét thầu (Kèm 

theo bản sao công chứng 

bằng cấp, chứng chỉ; Số 

năm kinh nghiệm được 

tính từ ngày cấp bằng tốt 

nghiệp) 

1. Nhân viên kỹ thuật – KCS: 01/11/2016 + 

01/10/2018: Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an - 

Chi nhánh Phương Nam/Sản xuất giày da, phù cấp 

hiệu, mũ các loại cho các lực lượng CAX, BVDP, 

thanh tra giao thông, cảng vụ, kiểm lâm,.../Đảm nhiệm 

vị trí nhân viên ban Kỹ thuật - KCS Công ty TNHH 

MTV 19/5, Bộ Công an; phụ trách kỹ thuật Xưởng 

giày. Chuyên thiết kế mẫu mã các loại giày da hàng 

ngành và hàng thị trường. 

2. Phó ban kỹ thuật – KCS: 01/10/2018 + 14/11/2022: 

Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an - Chi nhánh 

Phương Nam/Sản xuất giày da, phù cấp hiệu, mũ các 

loại cho các lực lượng CAX, BVDP, thanh tra giao 

thông, cảng vụ, kiểm lâm,.../Đảm nhiệm vị trí Phó Ban 

Kỹ thuật - KCS Công ty TNHH MTV 19/5, Bộ Công 

an, phụ trách kỹ thuật Xưởng giày. Chuyên thiết kế 

mẫu mã các loại giày da hàng ngành và hàng thị 

trường. 

Công 

nhân 

sản 

xuất 

20 Tối thiểu 1 năm hoặc 1 

Hợp đồng 

Có chứng chỉ trong 

ngành may; Có giấy 

chứng nhận huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động 

còn hiệu lực đến thời 

điểm xét thầu (Kèm theo 

bản sao công chứng bằng 

cấp, chứng chỉ; Số năm 

kinh nghiệm được tính từ 

ngày cấp bằng tốt 

nghiệp) 

Đạt Lê Thị Minh Thư; Nguyễn Thị Thanh Dung; Lê Thị 

Yến; Lê Sỹ Cảnh; Mai Văn Hoán; Lê Thị Thanh Lan; 

Trần Thị Tuyết Nhung; Nguyễn Thị Mùi; Đặng Thị 

Nam; Nguyễn Thị Thủy; Dương Thị Kim Chi; Lê Quốc 

Huy; Hoàng Thị Huyền; Bùi Văn Khánh; Đoàn Thị Lý; 

Nguyễn Thị Mai; Bùi Công Nguyên; Phạm Thị Hồng 

Nhiên; Ninh Thị Nhung; Lưu Văn Thuận; Các nhân sự 

trên có chứng chỉ trong ngành may; Có giấy chứng 

nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động còn hiệu lực; 

Nhà thầu đính kèm bằng cấp và hợp đồng lao động 
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Vị trí 

công 

việc 

Số 

lượng 

Kinh nghiệm trong các 

công việc tương tự 
Chứng chỉ chuyên môn 

Kết quả đánh 

giá của tổ 

chuyên gia 

Nhận xét của tổ chuyên gia 

Kết luận ĐẠT   

 

b) Đánh giá về thiết bị thi công: Không yêu cầu 
 

 Người đánh giá
 

  Nguyễn Đình Ngọc: Phan Văn Minh: Võ Trọng Tín: 
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E-HSDT của nhà thầu: Công ty TNHH SX TM DV BHLĐ Khánh Hiếu 
 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT
(1)

 Thông tin 

trong E-

HSDT
(2)

 

Kết quả đánh giá
(3)

 
Nhận xét của chuyên gia 

Stt Mô tả Yêu cầu 
Đạt Không 

đạt 

1 Lịch sử 

không 

hoàn 

thành hợp 

đồng 

Từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu, 

nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành 
Mẫu số 07 X  Không có hợp đồng nào đã ký nhưng không 

thực hiện kể từ ngày 01/01/2020 đến thời 

điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng 

không hoàn thành 

2 Thực hiện 

nghĩa vụ 

thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần 

nhất so với thời điểm đóng thầu. 

Cam kết 

cùng với 

đơn dự thầu 

X  Cam kết cùng với đơn dự thầu 

3.1 Kết quả 

hoạt động 

tài chính 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài 

chính gần nhất phải dương. (Giá trị tài sản ròng = 

Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Mẫu số 08 X  Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm 

2022: 10.000.000.000 VND 

3.2 Doanh 

thu bình 

quân 

hàng năm 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với 

thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối 

thiểu là 590.436.000 VND. 

Mẫu số 08 X  Doanh thu bình quân trong các năm là: 

1.066.666.666 VND (Dữ liệu tình hình tài 

chính các năm 2020,2021, 2022 do nhà thầu 

tự kê khai) 

4 Kinh 

nghiệm 

thực hiện 

hợp đồng 

cung cấp 

hàng hóa 

tương tự 

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng 

tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập 

hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ 

trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2020 đến thời điểm đóng thầu: 

Trong đó hợp đồng tương tự là : 

- Có tính chất tương tự:Theo Chương V. Yêu cầu 

kỹ thuật 

- Đã hoàn thành có quy mô (giá trị) tối thiểu: 

393.000.000 VND 

Mẫu số 05A X  Nhà thầu có: 

1. Tên và số hợp đồng: 27/HĐ /NĐ 

DH/KHANH HIEU - CUNG CẤP BẢO HỘ 

LAO ĐỘNG; Ngày ký hợp đồng: 24/04/2023; 

Ngày hoàn thành: 31/05/2023; Giá hợp đồng: 

2.184.618.700 VND; Tên dự án: Dự toán các 

gói thầu phục vụ sản xuất kinh doanh điện 

(đợt 2) năm 2022 - Công ty Nhiệt điện Duyên 

Hải; Tên chủ đầu tư: CÔNG TY NHIỆT 

ĐIỆN DUYÊN HẢI - CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1; Địa chỉ: Ấp Mù 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT
(1)

 Thông tin 

trong E-

HSDT
(2)

 

Kết quả đánh giá
(3)

 
Nhận xét của chuyên gia 

Stt Mô tả Yêu cầu 
Đạt Không 

đạt 

U, Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh 

Trà Vinh; Phone: 02943923222 

2. Tên và số hợp đồng: 1651/HĐ-TĐST-

KHVT - HỢP ĐỒNG MUA SẮM HÀNG 

HÓA; Ngày ký hợp đồng: 26/12/2022; Ngày 

hoàn thành: 31/12/2023; Giá hợp đồng: 

304.290.000 VND; Tên dự án: MUA SẮM 

TRANG BỊ ĐỒNG PHỤC VĂN PHÒNG 

CHO CBCNV THEO HỒ SƠ NHÃN HIỆU 

MỚI CỦA EVN; Tên chủ đầu tư: CHI 

NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 - 

CÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH; 

Địa chỉ: Số 04-Quy Mỹ, Phường Hoà Cường 

Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 

Phone: 05113642267 

5 

Khả năng 

bảo hành, 

cung cấp 

phụ tùng 

thay thế 

hoặc cung 

cấp các 

dịch vụ 

sau bán 

hàng khác 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện 

nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế 

hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng 

một trong các cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các 

nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế 

hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu 

cầu của E-HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có 

đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung 

cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ 

sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 

  X Nhà thầu không có cam kết có năng lực tự 

thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy 

tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT
(1)

 Thông tin 

trong E-

HSDT
(2)

 

Kết quả đánh giá
(3)

 
Nhận xét của chuyên gia 

Stt Mô tả Yêu cầu 
Đạt Không 

đạt 

Kết luận Đạt  

 

Người đánh giá 
 

  Nguyễn Đình Ngọc: Phan Văn Minh: Võ Trọng Tín: 

 

Ghi chú:  

(1), (2): Hệ thống tự động trích xuất thông tin trong E-HSMT và E-HSDT. 

(3): Việc đánh giá thực hiện như sau: 

- Lịch sử không hoàn thành hợp đồng: Hệ thống đánh giá căn cứ thông tin nhà thầu kê khai trên webform 

- Thực hiện nghĩa vụ thuế: Hệ thống đánh giá căn cứ cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu 

- Kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hàng năm:  Đối với số liệu từ 2021 trở đi, Hệ thống đánh giá căn cứ thông tin được trích xuất 

hoặc thông tin do nhà thầu cập nhật; đối với số liệu trước năm 2021, hệ thống đánh giá căn cứ thông tin do nhà thầu kê khai.  

- Nguồn lực tài chính (đối với gói thầu xây lắp):  Đối với cam kết cung cấp tín dụng, tổ chuyên gia căn cứ vào tài liệu đính kèm để đánh giá. Cam 

kết cung cấp tín dụng bổ sung sau thời điểm đóng thầu sẽ không được xem xét, đánh giá. Trường hợp cam kết tín dụng của nhà thầu không đáp 

ứng yêu cầu, tổ chuyên gia tiếp tục đánh giá nguồn lực tài chính căn cứ thông tin kê khai, trích xuất trên webform.  

- Đối với các nội dung về hợp đồng tương tự; nhân sự chủ chốt; thiết bị thi công chủ yếu; khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa 

chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác: Tổ chuyên gia đánh giá. 

- Tổ chuyên gia ghi rõ ý kiến nhận xét đối với các nội dung tổ chuyên gia đánh giá là không đạt.  
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Mẫu số (Webform trên Hệ thống) 

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT 

E-HSDT của nhà thầu: Công ty TNHH SX TM DV BHLĐ Khánh Hiếu 

a) Đánh giá về nhân sự chủ chốt: 

Vị trí 

công 

việc 

Số 

lượng 

Kinh nghiệm trong các 

công việc tương tự 
Chứng chỉ chuyên môn 

Kết quả đánh 

giá của tổ 

chuyên gia 

Nhận xét của tổ chuyên gia 

Cán bộ 

phụ 

trách 

chung 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

1 Tối thiểu 6 năm hoặc 2 

Hợp đồng 

Tốt nghiệp đại học Kinh 

Tế, đại học thương mại; 

Nhà thầu đính kèm bằng 

cấp và hợp đồng lao động 

Không đạt Nhà thầu không đề xuất 

Cán bộ 

quản lý 

kỹ 

thuật 

ngành 

may 

1 Tối thiểu 5 năm hoặc 2 

Hợp đồng 

Tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành công nghệ 

may; Có giấy chứng nhận 

huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động còn hiệu 

lực đến thời điểm xét 

thầu (Kèm theo bản sao 

công chứng bằng cấp, 

chứng chỉ; Số năm kinh 

nghiệm được tính từ ngày 

cấp bằng tốt nghiệp) 

Không đạt Nhà thầu không đề xuất 

Cán bộ 

kỹ 

thuật 

ngành 

da 

1 Tối thiểu 5 năm hoặc 2 

Hợp đồng 

Tốt nghiệp cao đẳng 

công nghệ giày da; Có 

giấy chứng nhận huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao 

động còn hiệu lực đến 

thời điểm xét thầu (Kèm 

theo bản sao công chứng 

Không đạt Nhà thầu không đề xuất 
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Vị trí 

công 

việc 

Số 

lượng 

Kinh nghiệm trong các 

công việc tương tự 
Chứng chỉ chuyên môn 

Kết quả đánh 

giá của tổ 

chuyên gia 

Nhận xét của tổ chuyên gia 

bằng cấp, chứng chỉ; Số 

năm kinh nghiệm được 

tính từ ngày cấp bằng tốt 

nghiệp) 

Công 

nhân 

sản 

xuất 

20 Tối thiểu 1 năm hoặc 1 

Hợp đồng 

Có chứng chỉ trong 

ngành may; Có giấy 

chứng nhận huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động 

còn hiệu lực đến thời 

điểm xét thầu (Kèm theo 

bản sao công chứng bằng 

cấp, chứng chỉ; Số năm 

kinh nghiệm được tính từ 

ngày cấp bằng tốt 

nghiệp) 

Không đạt Nhà thầu không đề xuất 

Kết luận 
KHÔNG 

ĐẠT  

 

 

b) Đánh giá về thiết bị thi công: Không yêu cầu 
 

 Người đánh giá
 

  Nguyễn Đình Ngọc: Phan Văn Minh: Võ Trọng Tín: 
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Mẫu số 03B (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)  

 

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT  

(Sử dụng tiêu chí đánh giá “đạt”, “không đạt”) 

E-HSDT của nhà thầu Công ty TNHH Một Thành Viên 19-5, Bộ Công an 

Nội dung đánh giá 

Kết quả đánh giá 

Nhận xét của chuyên gia 
Ghi 

chú Đạt 

Chấp 

nhận 

được 

Không 

đạt 

1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu 

chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ. 
     

Đặc tính, thông số kỹ 

thuật của hàng hóa 

Nhà thầu giới thiệu hàng hóa có 

đặc tính, thông số kỹ thuật đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT. 
X   

Nhà thầu giới thiệu hàng hóa có đặc 

tính, thông số kỹ thuật đáp ứng yêu 

cầu của E-HSMT tại Chương V. Yêu 

cầu về  kỹ thuật. 

 

Không nêu đặc tính, thông số 

kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng 

yêu cầu của E-HSMT. 
     

2. Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa:       

Tiêu chuẩn chất lượng 

của hàng hóa 
2.1. Nhà thầu cung cấp tài liệu 

chứng minh hàng hóa cung cấp 

cho gói thầu này: 

- Nhà thầu phải đưa ra văn bản 

chứng minh nguồn gốc hợp 

pháp  

- Nếu là hàng hóa nhập khẩu: 

Chứng nhận xuất xứ (CO), 

X   

Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh 

chất lượng hàng hóa đạt tiêu chuẩn 

chất lượng của nhà sản xuất. 
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Nội dung đánh giá 

Kết quả đánh giá 

Nhận xét của chuyên gia 
Ghi 

chú Đạt 

Chấp 

nhận 

được 

Không 

đạt 

chứng nhận chất lượng (CQ). 

- Nhà thầu có Giấy chứng nhận 

ISO 9001:2015 trong lĩnh vực 

sản xuất và cung cấp quần áo, 

giày da (còn hiệu lực). 

- Nhà thầu đính kèm phiếu 

kiểm định năm 2023 theo yêu 

cầu tại Chương V. Yêu cầu kỹ 

thuật của E-HSMT 

2.2. Nhà thầu không cung cấp 

tài liệu hoặc có cung cấp nhưng 

không đúng yêu cầu tại điểm 

2.1 trên đây. 

     

Cam kết cung cấp hàng 

mẫu 

- Nhà thầu cam kết cung cấp 

hàng mẫu theo yêu cầu của Bên 

mời thầu 

- Hàng mẫu được Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Ninh Thuận đánh giá đạt, 

phù hợp theo đúng yêu cầu của 

E-HSYC 

X   

Nhà thầu cam kết cung cấp hàng mẫu 

theo yêu cầu của Bên mời thầu 

 

 

Không đạt các yêu cầu trên      

3. Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp 

kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng 
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Nội dung đánh giá 

Kết quả đánh giá 

Nhận xét của chuyên gia 
Ghi 

chú Đạt 

Chấp 

nhận 

được 

Không 

đạt 

hóa. 

Tính hợp lý và hiệu quả 

kinh tế của các giải pháp 

kỹ thuật, biện pháp tổ 

chức cung cấp, lắp đặt 

hàng hóa. 

Nhà thầu có các giải pháp kỹ 

thuật, biện pháp tổ chức cung 

cấp hàng hóa hợp lý và hiệu 

quả kinh tế. 

X   

Nhà thầu có thuyết minh biện pháp tổ 

chức cung cấp, lắp đặt và kế hoạch 

cung ứng vật tư, thiết bị hợp lý. 

 

Không có hoặc có mà không rõ 

ràng các giải pháp kỹ thuật, 

biện pháp tổ chức cung cấp 

hàng hóa hợp lý và hiệu quả 

kinh tế. 

     

4. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: 

nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch 

vụ bảo hành, bảo trì; năng lực cung cấp các dịch vụ 

sau bán hàng; 

     

Thời gian bảo hành 12 

tháng, cam kết cung cấp 

vật tư phụ tùng thay thế. 

Nhà thầu cam kết thời gian bảo 

hành toàn bộ sản phẩm từ 12 

tháng trở lên. Có cam kết cung 

cấp vật tư, phụ tùng thay thế 

trong thời gian bảo hành.  

X   

Nhà thầu cam kết thời gian bảo hành 

toàn bộ sản phẩm 12 tháng. Có cam 

kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng 

thay thế trong thời gian bảo hành. 

 

Thời gian bảo hành dưới 12 

tháng. Không có cam kết hoặc 

có cam kết cung cấp vật tư, phụ 

tùng thay thế nhưng không rõ 

ràng trong thời gian bảo hành. 

     

5. Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường; Tác      
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Nội dung đánh giá 

Kết quả đánh giá 

Nhận xét của chuyên gia 
Ghi 

chú Đạt 

Chấp 

nhận 

được 

Không 

đạt 

động đối với môi trường và biện pháp giải quyết 

5.1. Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường.      

Khả năng thích ứng về 

địa lý, môi trường. 

- Nhà thầu có bản cam kết hàng 

hóa được cung cấp hoàn toàn 

thích ứng về địa lý và môi 

trường (nắng, nóng, gió và hơi 

nước biển) tại Ninh Thuận được 

bên mời thầu chấp nhận. 

X   

Nhà thầu có bản cam kết hàng hóa 

được cung cấp hoàn toàn thích ứng về 

địa lý và môi trường (nắng, nóng, gió 

và hơi nước biển). 

 

- Hàng hóa được cung cấp 

không thích ứng điểm 5.1 trên 

đây hoặc có giới thiệu nhưng 

không hợp lý, bên mời thầu 

không chấp nhận. 

     

5.2. Tác động đối với môi trường và biện pháp giải 

quyết 
     

Hàng hóa được cung cấp 

có ảnh hưởng tác động 

đến môi trường và đề 

xuất biện pháp giải 

quyết 

Nhà thầu có bản cam kết hàng 

hóa được cung cấp không có 

ảnh hưởng tác động đến môi 

trường và sức khỏe người sử 

dụng và nếu có thì đề xuất biện 

pháp giải quyết hợp lý được bên 

mời thầu chấp nhận. 

- Nhà thầu có Giấy chứng nhận 

tiêu chuẩn ISO 14001:2015 

trong lĩnh vực cung cấp, sản 

X   

Nhà thầu có bản cam kết hàng hóa 

được cung cấp không có ảnh hưởng 

tác động đến môi trường và sức khỏe 

người sử dụng và nếu có thì đề xuất 

biện pháp giải quyết hợp lý 
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Nội dung đánh giá 

Kết quả đánh giá 

Nhận xét của chuyên gia 
Ghi 

chú Đạt 

Chấp 

nhận 

được 

Không 

đạt 

xuất, kinh doanh các sản phẩm 

may mặc quần áo, giầy da hoặc 

tài liệu khác có giá trị tương 

đương (còn hiệu lực). 

- Có tài liệu chứng minh sản 

phẩm đạt mức giới hạn hàm 

lượng Formaldehyt và các amin 

thơm chuyển hóa từ thuốc 

nhuộm azo trong sản phẩm dệt 

may theo Thông tư 

21/2017/TT-BCT ngày 

23/10/2017 (còn hiệu lực). 

Hàng hóa được cung cấp có khả 

năng ảnh hưởng tác động đến 

môi trường nhưng có đề xuất 

biện pháp xử lý hợp lý, được 

bên mời thầu chấp nhận.  

- Nhà thầu có Giấy chứng nhận 

tiêu chuẩn ISO 14001:2015 

trong lĩnh vực cung cấp, sản 

xuất, kinh doanh các sản phẩm 

may mặc quần áo, giầy da hoặc 

tài liệu khác có giá trị tương 

đương. 

- Có tài liệu chứng minh sản 
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Nội dung đánh giá 

Kết quả đánh giá 

Nhận xét của chuyên gia 
Ghi 

chú Đạt 

Chấp 

nhận 

được 

Không 

đạt 

phẩm đạt mức giới hạn hàm 

lượng Formaldehyt và các amin 

thơm chuyển hóa từ thuốc 

nhuộm azo trong sản phẩm dệt 

may theo Thông tư 

21/2017/TT-BCT ngày 

23/10/2017 

Hàng hóa được cung cấp có ảnh 

hưởng tác động đến môi trường 

và nhà thầu không đề xuất được 

biện pháp giải quyết, hoặc có đề 

xuất nhưng không hợp lý, 

không an toàn cho người sử 

dụng và không được bên mời 

thầu chấp nhận. 

- Nhà thầu không có Giấy 

chứng nhận tiêu chuẩn ISO 

14001:2015 trong lĩnh vực cung 

cấp, sản xuất, kinh doanh các 

sản phẩm may mặc quần áo, 

giầy da hoặc tài liệu khác có giá 

trị tương đương. 

- Không có tài liệu chứng minh 

sản phẩm đạt mức giới hạn hàm 

lượng Formaldehyt và các amin 
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Nội dung đánh giá 

Kết quả đánh giá 

Nhận xét của chuyên gia 
Ghi 

chú Đạt 

Chấp 

nhận 

được 

Không 

đạt 

thơm chuyển hóa từ thuốc 

nhuộm azo trong sản phẩm dệt 

may theo Thông tư 

21/2017/TT-BCT ngày 

23/10/2017 

6. Các yếu tố về điều kiện thương mại      

Điều kiện thương mại, 

thời gian thực hiện hợp 

lý, khả thi, phù hợp với 

đề xuất về tiến độ cung 

cấp 

- Nhà thầu cam kết hàng hóa 

mới 100%;  

- Nhà thầu cung cấp Giấy phép 

bán hàng của nhà sản xuất. 
X   

- Nhà thầu cam kết hàng hóa mới 

100%; sản xuất từ năm 2022 trở về 

sau.  

- Nhà thầu có kế hoạch đào tạo, tập 

huấn, chuyển giao công nghệ hợp lý, 

khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ 

cung cấp được bên mời thầu chấp 

nhận. 

 

Bản cam kết của nhà thầu 

không rõ ràng, không đúng yêu 

cầu E-HSMT.  
     

7. Tiến độ cung cấp hàng hóa      

Bảng tiến độ cung cấp 

hàng hóa hợp lý, khả thi 

phù hợp với đề xuất kỹ 

thuật và đáp ứng yêu cầu 

của E-HSMT. 

Nhà thầu có Bảng tiến độ cung 

cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và 

phù hợp với đề xuất kỹ thuật và 

đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

X   

Nhà thầu có Bảng tiến độ cung cấp 

hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp 

với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu 

cầu của E-HSMT 30 ngày 

 

Không có Bảng tiến độ cung 

cấp hàng hóa hoặc có Bảng tiến 

độ cung cấp hàng hoá nhưng 
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Nội dung đánh giá 

Kết quả đánh giá 

Nhận xét của chuyên gia 
Ghi 

chú Đạt 

Chấp 

nhận 

được 

Không 

đạt 

không hợp lý, không khả thi, 

không phù hợp với đề xuất kỹ 

thuật, không được bên mời thầu 

chấp nhận. 

8. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các 

hợp đồng tương tự trước đó. 
     

Uy tín của nhà thầu 

thông qua việc thực hiện 

các hợp đồng tương tự 

trước đó trong thời gian 

03 năm gần đây, tính 

đến thời điểm đóng thầu. 

- Nhà thầu cam kết không có 

bất kỳ một hợp đồng tương tự 

đã thực hiện mà không hoàn 

thành hoặc đã thực hiện nhưng 

bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà 

thầu. 

- Không có kiện tụng, tranh 

chấp hợp đồng trước thời điểm 

đóng thầu. 

X   

- Nhà thầu cam kết không có bất kỳ 

một hợp đồng tương tự đã thực hiện 

mà không hoàn thành hoặc đã thực 

hiện nhưng bỏ dở hợp đồng do lỗi của 

nhà thầu. 

- Không có kiện tụng, tranh chấp hợp 

đồng trước thời điểm đóng thầu. 

 

- Có hợp đồng tương tự không 

hoàn thành hoặc bỏ dở hợp 

đồng tương tự do lỗi của nhà 

thầu.- Hoặc có kiện tụng, tranh 

chấp hợp đồng trước thời điểm 

đóng thầu đối với gói thầu này. 

     

Tình hình thực hiện 

nghĩa vụ nộp thuế của 

nhà thầu 

Có giấy xác nhận của cơ quan 

thuế khu vực quản lý đến hết 

năm 2022, nhà thầu không còn 

nợ thuế  

X   

Có giấy xác nhận của cơ quan thuế 

khu vực quản lý đến hết năm 2022, 

nhà thầu không còn nợ thuế 
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Nội dung đánh giá 

Kết quả đánh giá 

Nhận xét của chuyên gia 
Ghi 

chú Đạt 

Chấp 

nhận 

được 

Không 

đạt 

Không có tài liệu chứng minh 

hoặc có nhưng không đáp ứng 

yêu cầu đến hết năm 2022 
     

KẾT LUẬN ĐẠT      
 

 Người đánh giá
 

  Nguyễn Đình Ngọc: Phan Văn Minh: Võ Trọng Tín: 

 

Ghi chú:  

(1) Theo quy định trong E-HSMT. 

(2) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là "đạt" hoặc "chấp nhận được" hoặc "không đạt" thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng 

và nêu rõ lý do tại cột Nhận xét của chuyên gia. Tiêu chí “Chấp nhận được” chỉ áp dụng trong trường hợp tiêu chuẩn đánh giá thuộc E-HSMT có 

quy định về nội dung “Chấp nhận được”.  

(3) E-HSDT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định trong E-HSMT.  
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Mẫu số 07B (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá) 

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH 

(Phương pháp giá thấp nhất) 

 

E-HSDT của nhà thầu Công ty TNHH Một Thành Viên 19-5, Bộ Công an 

 

Stt Nội dung Giá trị  

1 Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có) 384.499.000 

2 Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa
(1)

  0 

3 Giá trị giảm giá (nếu có)  0 

4 Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)  384.499.000 

5 ΔƯĐ (nếu có)
(2)

   

6 Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có) và sau khi tính ưu đãi (nếu có) 384.499.000 
 Người đánh giá

 

  Nguyễn Đình Ngọc: Phan Văn Minh: Võ Trọng Tín: 

Ghi chú:  

(1) Chỉ áp dụng đối với gói thầu xây lắp áp dụng hợp đồng trọn gói (nếu có)  

(2) ΔƯĐ: chỉ áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa. 
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BẢN CAM KẾT 

Tôi tên là: Phan Văn Minh 

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT Gói thầu số 01: Mua 

sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng năm 2023 

thuộc dự án Mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của 

chủ rừng năm 2023 theo Quyết định số 54a/QĐ-HSMT ngày 24 tháng 5 năm 

2023 của Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận. Tôi được cấp chứng chỉ về đấu 

thầu số: C.01.13.6008 do Cục quản lý Đấu thầu cấp tại Hà Nội, ngày 

12/10/2018. 

Tôi cam kết như sau: 

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng 

cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-

HSDT đối với gói thầu đang xét; 

- Đánh giá E-HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không 

chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSDT của 

mình; 

- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-

HSDT theo đúng quy định của pháp luật; 

- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh. 

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 6 năm 2023 

Người cam kết 

 

 

 

 

 

Phan Văn Minh 
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BẢN CAM KẾT 

Tôi tên là: Võ Trọng Tín 

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT Gói thầu số 01: Mua 

sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng năm 2023 

thuộc dự án Mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của 

chủ rừng năm 2023 theo Quyết định số 54a/QĐ-HSMT ngày 24 tháng 5 năm 

2023 của Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận. Tôi được cấp chứng chỉ về đấu 

thầu số: C.01.28.15904 do Cục quản lý Đấu thầu cấp tại Hà Nội, ngày 

19/05/2021. 

Tôi cam kết như sau: 

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng 

cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-

HSDT đối với gói thầu đang xét; 

- Đánh giá E-HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không 

chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSDT của 

mình; 

- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-

HSDT theo đúng quy định của pháp luật; 

- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh. 

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 6 năm 2023 

Người cam kết 

 

 

 

 

 

 

Võ Trọng Tín  
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BẢN CAM KẾT 

Tôi tên là: Nguyễn Đình Ngọc 

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT Gói thầu số 01: Mua 

sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng năm 2023 

thuộc dự án Mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của 

chủ rừng năm 2023 theo Quyết định số 54a/QĐ-HSMT ngày 24 tháng 5 năm 

2023 của Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận. Tôi được cấp chứng chỉ về đấu 

thầu số: C.01.19.11640 do Cục quản lý Đấu thầu cấp tại Hà Nội, ngày 

03/07/2019. 

Tôi cam kết như sau: 

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng 

cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-

HSDT đối với gói thầu đang xét; 

- Đánh giá E-HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không 

chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSDT của 

mình; 

- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-

HSDT theo đúng quy định của pháp luật; 

- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh. 

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 6 năm 2023 

Người cam kết 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Ngọc 

 


